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        TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA-TỈNH LÀO CAI 
 

     Bản án số: 15/2022/HS-ST
 

     Ngày 10-5-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:  n    u  n   á  H  
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 n : Đỗ  rọn  Bằn   

 n : Sùn  A Cở  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Tùng-  ư ký tòa án n ân dân t ị xã 

Sa Pa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Ông 

  u  n V ệt Xô-K ểm sát v ên  
 

     10 t án  5 năm 2022, tạ  n   văn  óa tổ 01, p ườn    Quý Hồ, t ị 

xã Sa  a, t n    o Ca , xét xử côn  k a  lưu độn 
  
vụ án  ìn  sự sơ t ẩm

 
t ụ lý số:  

09/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2022, t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử 

số: 11/2022/QĐXXS -HS n    27 t án  4 năm 2022 đố  vớ  bị cáo: 

  u  n Văn D, sinh n    24 t án  3 năm 1974, tạ   u ện K, t n    á  

Bình; ĐKHK  :  ổ 01, p ườn   , t ị xã S, t n    o Cai; n    n   ệp:  ự do; 

trìn  độ văn  oá: 12/12; dân tộc: K n ;   ớ  tín : Nam; tôn   áo: K ôn ; quốc 

tịc : V ệt  am; con ôn    u  n K , s n  năm 1932 v  b    ạm   ị  , s n  năm 

1928   rú tạ  xã H,  u ện K, t n    á  Bìn ; bị cáo có vợ l  chị Hoàng Thị L, 

s n  năm 1975 v  có 02 con, con lớn s n  năm 2007, con n ỏ nhất s n  năm 

2018. Hiện trú tại tổ 01, p ường Ô, thị xã S, t nh Lào Cai; t  n án: Không; t  n sự: 

Không. Bị cáo bị tạm   ữ từ n    02 đến n    11 t án  3 năm 2022,   ện đan  

c ấp   n  lện  cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú  Có m t  

  ườ  l m c  n , ch ng kiến: - Ông Trần Văn   . 

Địa ch : Tổ 01, p ường Ô, thị xã S, t nh Lào Cai. 

- Anh:  ưu Quan  H, s n  năm 1980   

Địa ch : Tổ 02, p ường Ô, thị xã S, t nh Lào Cai. 

- Chị: Hoàng Thị L, s n  năm 1975   

Địa ch : Tổ 01, p ường Ô, thị xã S, t nh Lào Cai. 

Đ u vắng m t tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ 
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án được tóm tắt n ư sau: 

  án  3 năm 2021,   u  n Văn D-Địa c   tổ 01, p ườn   , t ị xã S, t n  

Lào Cai mua của một n ườ  dân tộc HMôn  được 02 quả câ  t uốc p  ện k ô vớ  

giá là 100 000 đồn  (Một trăm n  ìn đồn ), mục đíc  lấ   ạt   eo trồn  lấ  câ  

để n âm rượu  Đến t án  10 năm 2021,   u  n Văn D   eo số  ạt của 01 quả 

câ  t uốc p  ện tạ  mản  vườn d ện tíc  28m
2
, đến cuố  t án  10 năm 2021, 

  u  n Văn D t ếp tục   eo số  ạt quả câ  t uốc p  ện còn lạ  v o mản  vườn 

của   a đìn  rồ  lấ  lướ  t ép l m   n  r o xun  quan  để trán  bị cơ quan c  c 

năn  p át   ện  Đến n    02 t án  3 năm 2022,   u  n Văn D t u  oạc  được 

365 câ  t uốc p  ện tươ ,  ồm r , t ân, lá,  oa, quả, câ  có c   u cao trun  bìn  

từ 80cm đến 130cm  Đến 11   ờ cùng n    bị Côn  an p ườn    k ểm tra t ì 

  u  n Văn D tự   ao nộp số câ  t uốc p  ện vừa t u  oạc   Cơ quan đ  u tra 

k ểm tra p át   ện v  lập b ên bản t u   ữ tạ  vườn của   a đìn    u  n Văn D 

1303 câ  tươ  có r , t ân, lá,  oa, nụ, quả có c   u cao trun  bìn  từ 30cm đến 

110cm  Cơ quan đ  u tra t ến   n  n êm p on  vật c  n , t ến   n   ử  mẫu 

  ám địn   

 ạ  bản kết luận   ám địn  số 62/KL-GĐM  n    11 t án  3 năm 2022 của 

p òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an t n    o Ca  kết luận: 1668 câ   ử    ám địn  

đ u l  câ  t uốc p  ện  

 ạ  bản cáo trạn  số 10/C -VKSS  n    15 t án  4 năm 2022 của V ện 

k ểm sát n ân dân t ị xã Sa  a, tru  tố   u  n Văn D v  tộ    rồn  câ  t uốc 

p  ện” t eo qu  địn  tạ  đ ểm c k oản 1 Đ  u 247 Bộ luật  ìn  sự  

 ạ  p  ên to  đạ  d ện V ện k ểm sát đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử tu ên bố bị 

cáo   u  n Văn D p ạm tộ    rồn  câ  t uốc p  ện”   p dụn  đ ểm c k oản 1 

Đ  u 247; đ ểm  , s k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51; Đ  u 38 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt 

bị cáo   u  n Văn D m c án từ 08 t án  đến 10 t án  tù  

 u ên án p í v  qu  n k án  cáo đố  vớ  bị cáo t eo qu  địn  p áp luật  

Căn c  v o các c  n  c  v  t   l ệu đã được t ẩm tra tạ  p  ên to , căn c  

v o kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n d ện c  n  

c , ý k ến của k ểm sát v ên, bị cáo  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn c  v o các t   l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] V    n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ quan đ  u tra Côn  an t ị xã Sa 

 a, Đ  u tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t ị xã Sa  a, K ểm sát v ên tron  quá 

trìn  đ  u tra, tru  tố đã t ực   ện đún  v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ tục qu  địn  

của Bộ luật tố tụn   ìn  sự  Quá trìn  đ  u tra v  tạ  p  ên tòa, bị cáo, k ôn  có 

n ườ  n o có ý k ến  o c k  ếu nạ  v    n  v , qu ết địn  của cơ quan t ến   n  

tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn   Do đó, các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của cơ 

quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đ u  ợp p áp  
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[2]  ờ  k a  của bị cáo   u  n Văn D tạ  p  ên tòa p ù  ợp vớ  lờ  k a  

của bị cáo tạ  cơ quan đ  u tra, b ên bản t u   ữ vật c  n , lờ  k a  n ườ  l m 

c  n , bản kết luận   ám địn  số 62/K -GĐM  n    11 t án  3 năm 2022 của 

p òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an t n    o Ca , các t   l ệu k ác có tron   ồ sơ vụ 

án được t ẩm tra tạ  p  ên tòa    ư vậ , có căn c  xác địn  bị cáo   u  n Văn D 

k ôn  tôn trọn  p áp luật nên t án  3 năm 2021, bị cáo   eo  ạt câ  t uốc p  ện 

trồn  tạ  vườn của   a đìn , mục đíc  lấ  câ  để n âm rượu, đến n    02 t án  3 

năm 2022 t ì bị Côn  an p ườn   , t ị xã S k ểm tra p át   ện t u   ữ 1668 câ  

t uốc p  ện  H n  v  của bị cáo   u  n Văn D đã xâm p ạm đến c ín  sác  độc 

qu  n quản lý các c ất ma tú  của     nước  Hộ  đồn  xét xử kết luận bị cáo 

  u  n Văn D p ạm tộ    rồn  câ  t uốc p  ện” t eo qu  địn  tạ  đ ểm c k oản 

1 Đ  u 247 Bộ luật  ìn  sự  

[3] V  tìn  t ết tăn  n n : Bị cáo k ôn  p ả  c ịu tìn  t ết tăn  n n  trác  

n  ệm  ìn  sự  

[4] V  tìn  t ết   ảm n  : Hộ  đồn  xét xử n ận địn  tron  quá trìn  đ  u 

tra v  tạ  p  ên to  bị cáo t  n  k ẩn k a  báo, p ạm tộ  lần đầu t uộc trườn   ợp 

ít n   êm trọn , bị cáo có bố l  ôn    u  n K  được t n   uân c ươn  k án  

c  ến  ạn  ba nên bị cáo được  ưởn  tìn  t ết   ảm n   qu  địn  tạ  đ ểm i, s 

k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51 Bộ luật  ìn  sự   ên cần xem xét k   áp dụn   ìn  

p ạt c o bị cáo để tạo cơ  ộ , cả  tạo bị cáo trở t  n  côn  dân tốt c o   a đìn  v  

xã  ộ   

[5] V  áp dụn   ìn  p ạt: Hộ  đồn  xét xử xét t ấ  bị cáo n ận t  c   ểu 

b ết p áp luật     nước cấm cá n ân, tổ c  c t n  trữ, mua bán, sử dụn   o c 

c  ếm đoạt c ất ma tú ,   ểu b ết v  tác  ạ  của c ất ma tú   Bị cáo n ận t  c 

được đ  u đó lẽ ra p ả  k u ên bảo, độn  v ên c o n ườ  t ân tron    a đìn  v  

mọ  n ườ  tíc  cực p òn  c ốn  ma tú  n ưn  c ín  bị cáo lạ  p ạm tộ  t ể   ện 

ý t  c k ôn  c ấp   n  p áp luật   ạ  p  ên tòa đạ  d ện v ện k ểm sát đ  n  ị 

Hộ  đồn  xét xử xử p ạt m c án đố  vớ  bị cáo l  tươn  x n  vớ  m c độ   n  v  

p ạm tộ , tu  n  ên cần xử p ạt bị cáo vớ  m c án n   êm k ắc t ể   ện tín  

n   êm m n  của p áp luật, đồn  t ờ  đảm bảo đấu tran  p òn  n ừa tộ  p ạm  

[6] V  vật c  n : Cơ quan đ  u tra đã t u   ữ của bị cáo   u  n Văn D 

1668 câ  t uốc p  ện đã tríc  mẫu  ử    ám địn  400 câ  lưu mẫu   ám địn , số 

còn lạ  1268 câ  t uốc p  ện Cơ quan đ  u tra đã xử lý t êu  ủ  nên k ôn  đ  cập 

xử lý  

[7] V  án p í: Buộc bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  

p áp luật  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn c  đ ểm c k oản 1 Đ  u 247, đ ểm  , s k oản 1 v  k oản 2 Đ  u 51 Bộ 

luật  ìn  sự   u ên bố bị cáo   u  n Văn D p ạm tộ    rồn  câ  t uốc p  ện”, 

xử p ạt bị cáo   u  n Văn D 1 (Một)  năm tù, t ờ    an c ấp   n  án tín  từ 
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n    bắt bị cáo đ  c ấp   n  án, k ấu trừ t ờ    an tạm   ữ  c o bị cáo từ n    02 

đến n    11 t án  3 năm 2022 l  9 (C ín) n   . 

V  án p í: Căn c  k oản 2 Đ  u 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; đ ểm a k oản 1 

Đ  u 23    ị qu ết 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 qu  địn  

v  m c t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í  òa án  

Buộc bị cáo   u  n Văn D p ả  c ịu số t  n l  200 000 đồn  (Ha  trăm n  ìn 

đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm  

Bị cáo được qu  n k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án  

 ron  trườn   ợp bản án được t     n  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 2  uật t   

  n  án dân sự t ì n ườ  được t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự 

có qu  n t ỏa t uận t     n  án, qu  n  êu cầu t     n  án, tự n u ện t     n  

án  o c bị cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  địn  tạ  các Đ  u 6, 7, 7ª, 7
b
 v  9  uật 

t     n  án dân sự; t ờ    ệu t     n  án được t ực   ện t eo qu  địn  tạ  Đ  u 30 

 uật t     n  án dân sự  

                                                                      
N¬i nhËn:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh;                                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh, TX;                                                                                                                

- CATX, PV 06; 

- Bị cáo; 

- Chi cục THATX; 

- S  t  pháp; 

- H     CA TX;  

- L u h     vụ án.                                                         
               
                                                                                                  Nguyễn Thái Hà   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


